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    Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận 
_________________________________________ 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 

kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 01/11/2024 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ 

sở Công ty; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Lao động, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 

nơi làm việc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết 

Ninh Thuận, gồm có 4 Chương, 22 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 

42/QĐ-XSKT ngày 15/4/2014 của Giám đốc Công ty ban hành Quy chế phối hợp 

tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến 

thiết Ninh Thuận. 

Điều 3. Người quản lý, Kiểm soát viên, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 

và toàn thể người lao động Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- CĐCKCN tỉnh; 

- Đảng ủy Công ty; 

- BCH Công đoàn Công ty; 

- Luu: VT, TC. Nh. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Đức Kim 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận 
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-XSKT ngày   /   /2024 của Giám đốc Công ty) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy định về quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao 

động, người lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của Công ty (gọi chung là người lao động). 

2. Giám đốc Công ty. 

3. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại Công ty. 

4. Người quản lý, Kiểm soát viên Công ty. 

5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở tại Công ty theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. 

2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, 

người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc không được 

trái pháp luật và đạo đức xã hội. 

Điều 4. Những hành vi cấm khi thực hiện dân chủ cơ sở  

1. Xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, 

Công ty và cá nhân người lao động. 

2. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và 

người lao động. 

3. Trù dập, phân biệt đối xử với người tham gia đối thoại, người khiếu nại, 

tố cáo. 
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 Chƣơng II 

NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Mục 1 

NỘI DUNG NGƢỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG KHAI, NGƢỜI LAO 

ĐỘNG THAM GIA Ý KIẾN, QUYẾT ĐỊNH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Điều 5. Nội dung ngƣời sử dụng lao động phải công khai 

1. Kế hoạch kinh doanh; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công 

ty và các đơn vị trực thuộc Công ty. 

2. Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, 

quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.  

3. Thỏa ước lao động tập thể của Công ty. Các thỏa ước lao động tập thể 

mà người sử dụng lao động tham gia (thỏa ước ngành, thỏa ước có nhiều doanh 

nghiệp tham gia). 

4. Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do 

người lao động đóng góp. 

5. Việc đóng kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp của người sử dụng lao động. 

6. Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.  

7. Các nội dung khác về thông tin tài chính, quản lý tài sản công, về công 

tác cán bộ theo quy định của pháp luật; công khai các thông tin về việc bảo đảm 

đạo đức, văn hóa kinh doanh, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty và 

những nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Hình thức công khai 

1. Niêm yết công khai tại nơi làm việc. 

2. Thông báo tại các cuộc họp, các cuộc đối thoại, Hội nghị Người lao 

động hàng năm. 

3. Thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để thông 

báo đến đoàn viên, người lao động. 

4. Thông báo trên hệ thống thông tin nội bộ. 

5. Đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

6. Các hình thức khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 7. Nội dung ngƣời lao động đƣợc tham gia ý kiến 

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định 

khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 

người lao động. 
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2. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao 

động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể. 

3. Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao 

động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ. 

4. Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao 

động theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Hình thức lấy ý kiến 

1. Lấy ý kiến trực tiếp người lao động. 

2. Lấy ý kiến thông qua Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.  

3. Lấy ý kiến tại Hội nghị Người lao động; đối thoại tại nơi làm việc. 

4. Phát phiếu hỏi, gửi dự thảo văn bản, Trưởng đơn vị phổ biến trực tiếp  

để người lao động tham gia ý kiến. 

5. Hình thức khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 9. Những nội dung, hình thức ngƣời lao động đƣợc quyết định 

1. Nội dung người lao động được quyết định gồm: 

a) Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định 

của pháp    luật; 

b) Gia nhập hoặc không gia nhập Công đoàn cơ sở; 

c) Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật; 

d) Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết Thỏa 

ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Nội dung nghị quyết của Hội 

nghị Người lao động; 

đ) Việc bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân; 

e) Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các 

bên. 

2. Hình thức người lao động quyết định: 

a) Tại Hội nghị Người lao động trên cơ sở đề xuất của Ban Chấp hành 

Công đoàn cơ sở; 

b) Trường hợp không thể tổ chức Hội nghị Người lao động thì Giám đốc 

Công ty sau khi đã thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, quyết định tổ 

chức gửi phiếu lấy ý kiến của toàn thể người lao động. 

Điều 10. Nội dung, hình thức ngƣời lao động đƣợc kiểm tra, giám sát 

1. Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát: 

a) Việc thực hiện hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể; 

b) Viêc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác 

của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người 
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lao động; việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động của người sử dụng 

lao động; 

c) Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động 

đóng góp; 

d) Việc đóng kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp của người sử dụng lao động; 

đ) Việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; 

e) Tình hình thi đua, khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, tố cáo và kết quả giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; kết luận của thanh tra, kiểm toán và thực hiện các kiến 

nghị của thanh tra, kiểm toán liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. 

g) Thực hiện Điều lệ Công ty và các nội dung khác theo quy định của pháp 

luật.  

2. Hình thức kiểm tra, giám sát của người lao động: 

a) Người lao động trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua: 

- Hoạt động lao động, kinh doanh, sinh hoạt của người lao động ở Công ty; 

- Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với người có chức vụ, quyền hạn, người lao 

động khác trong Công ty; 

- Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của Công 

ty hoặc người được giao quản lý, thực hiện các nội dung người lao động đã quyết 

định; 

- Tham dự Hội nghị Hgười lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, 

các hoạt động hội họp, sinh hoạt tập thể khác tại nơi làm việc; 

b) Người lao động thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân ở Công ty.  

Mục 2 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƢỜI LAO ĐỘNG 

Điều 11. Tổ chức Hội nghị Ngƣời lao động 

1. Hội nghị Người lao động do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành 

Công đoàn cơ sở tổ chức hàng năm nhằm tổng kết, đánh giá, công khai kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn cơ sở, chia sẻ, trao đổi 

thông tin và thực hiện các quyền dân chủ của người lao động, người sử dụng lao 

động trong Công ty. 

2. Thời gian, hình thức, quy mô tổ chức 

a) Thời gian: Hội nghị Người lao động được tổ chức ít nhất 1 năm một lần 

(trong quí I). 

b) Hình thức, quy mô tổ chức:  
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- Hình thức: Tổ chức Hội nghị trực tiếp. Giám đốc Công ty thỏa thuận với 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị trực tuyến hoặc Hội nghị trực 

tiếp kết hợp trực tuyến trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh. 

- Quy mô: Hội nghị toàn thể. 

3. Thành phần tham dự: 

a) Đại biểu: Toàn thể người lao động trong Công ty. 

b) Đại biểu đương nhiên bao gồm: Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc; Kiểm 

soát viên; Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Lao động; Ban Chấp hành 

Công đoàn cơ sở; đại diện Đảng ủy; Ban Thanh tra nhân dân. 

c) Đại biểu mời: Đại diện Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh 

Thuận. 

4. Nội dung Hội nghị: Hội nghị tập trung báo cáo, thảo luận các nội dung 

sau: 

a) Tình hình hoạt động kinh doanh của người sử dụng lao động; 

b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, 

quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; 

c) Điều kiện làm việc; môi trường làm việc; 

d) Kiến nghị của người lao động, Công đoàn cơ sở đối với người sử dụng 

lao động; 

đ) Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động và Công đoàn 

cơ sở; 

e) Nội dung khác mà hai bên quan tâm. 

5. Công tác chuẩn bị Hội nghị 

a) Trước thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị Người lao động 15 ngày, 

Giám đốc Công ty chủ trì triệu tập cuộc họp chuẩn bị Hội nghị.  

Thành phần tham gia cuộc họp gồm: Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 

Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Lao động, Trưởng phòng Hành chính – 

Quản trị. 

b) Nội dung cuộc họp chuẩn bị thống nhất kế hoạch, nội dung, thời gian, 

địa điểm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

c) Phân công trách nhiệm 

- Người sử dụng lao động giao nhiệm vụ cho Phòng chuyên môn có liên 

quan chuẩn bị: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, việc trích 

lập và sử dụng các quỹ theo quy định, việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa 

ước lao động tập thể, nội quy, quy chế công ty, điều kiện làm việc, an toàn vệ 

sinh lao động, kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của người lao động, 

thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động lần trước. 
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- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chuẩn bị: Báo cáo tổng kết phong trào 

thi đua, hoạt động của Công đoàn cơ sở, tổng hợp kiến nghị, đề xuất của người 

lao động, công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn 

viên, người lao động. 

- Người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn cơ sở thống nhất các nội 

dung công khai, nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại Hội nghị, sửa đổi, bổ sung nội 

quy, quy chế, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty, ... 

6. Chương trình Hội nghị 

Hội nghị Người lao động Công ty chỉ tổ chức khi có ít nhất 70% tổng số 

đại biểu triệu tập tham dự. Chương trình hội nghị diễn ra cụ thể như sau: 

a) Bầu chủ trì hội nghị, cử thư ký hội nghị (biểu quyết giơ tay). 

b) Thông qua Chương trình Hội nghị. 

c) Đại diện các bên trình bày các báo cáo tại điểm c khoản 5 Điều này. 

d) Đại biểu thảo luận, kiến nghị, đề xuất. 

đ) Người sử dụng lao động giải đáp thắc mắc; thảo luận giải pháp đảm bảo 

việc làm, thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người 

lao động; nâng cao hiệu quả sản hoạt động doanh của Công ty, cải tiến điều kiện 

làm việc... 

e) Phát biểu của Đại diện Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh 

Thuận, Chủ tịch Công ty. 

g) Ký kết, sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (nếu có). 

h) Bầu thành viên tham gia đối thoại bên đại diện người lao động (nếu có). 

i) Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu có). 

k) Tổ chức khen thưởng, phát động thi đua, ký giao ước thi đua (nếu có). 

l) Thông qua Nghị quyết Hội nghị. 

7. Phổ biến, triển khai, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị: 

a) Người sử dụng lao động phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 

tổ chức phổ biến nội dung Nghị quyết Hội nghị đến toàn thể người lao động trong 

Công ty. 

b) Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị của người sử dụng lao động. 

c) Định kỳ 6 tháng một lần, người sử dụng lao động phối hợp với Công 

đoàn cơ sở tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị; kết quả thực 

hiện, kiến nghị, đề xuất của người lao động. 
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Mục 3 

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Điều 12. Đối thoại tại nơi làm việc 

1. Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, 

trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc Ban Chấp 

hành Công đoàn cơ sở về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan 

tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ 

lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với Ban Chấp hành 

Công đoàn cơ sở để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 2 

Điều 63 của Bộ luật Lao động. 

Điều 13. Nguyên tắc đối thoại tại nơi làm việc 

1. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. 

2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, 

người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc không được trái pháp luật và đạo đức 

xã hội. 

4. Kết quả đối thoại được công bố công khai, kịp thời đến toàn thể người 

lao động trong Công ty biết, thực hiện. 

Điều 14. Số lƣợng, thành phần tham gia đối thoại  

Số lượng, thành phần tham gia đối thoại của mỗi bên như sau: 

1. Bên người sử dụng lao động: Giám đốc Công ty hoặc người được ủy 

quyền bằng văn bản, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Lao động (do 

Giám đốc Công ty chọn cử và ra quyết định bằng văn bản về việc chọn cử tham 

gia đối thoại). 

2. Bên người lao động: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành 

Công đoàn cơ sở, Tổ đối thoại đại diện người lao động. 

3. Thư ký: Do Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 

thống nhất chọn cử. Thư ký Hội nghị đối thoại không thuộc thành phần tham gia 

đối thoại của hai bên. Thư ký có nhiệm vụ chuẩn tài liệu, ghi chép trung thực, đầy 

đủ nội dung đối thoại vào biên bản đối thoại. 

4. Việc xác định danh sách thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên 

người sử dụng lao động và bên người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này được thực hiện định kỳ ít nhất 02 năm một lần và công bố công khai tại 

nơi làm việc. Trong khoảng thời gian giữa 02 kỳ, nếu có thành viên đại diện 

không thể tiếp tục tham gia thì người sử dụng lao động hoặc Ban Chấp hành 

Công đoàn cơ sở, Tổ đối thoại đại diện người lao động xem xét, quyết định bổ 

sung thành viên thay thế của tổ chức, nhóm mình và công bố công khai tại nơi 

làm việc. 
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5. Thành viên tham gia đối thoại định kỳ phải đảm bảo các tiêu chuẩn như 

sau: 

a) Có hiểu biết về pháp luật lao động và Công đoàn, chế độ chính sách đối 

với người lao động, các nội quy, quy chế của Công ty; 

b) Có hiểu biết về tình hình kinh doanh của Công ty, đời sống, việc làm 

của người lao động và được người lao động tín nhiệm; 

c) Có khả năng thuyết trình, thuyết phục hoặc phản biện; 

d) Làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Điều 15. Số lần, thời gian tổ chức đối thoại định kỳ hằng năm 

a) Số lần đối thoại: Ít nhất 01 năm một lần. 

b) Thời gian tổ chức đối thoại: 

Vào quý I hàng năm. Khi có việc đột xuất (bất khả kháng) phải thay đổi 

thời gian tổ chức đối thoại, Giám đốc Công ty và Công đoàn cơ sở phải thống 

nhất việc tạm hoãn (thay đổi thời gian tổ chức đối thoại) nhưng không quá 15 

ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc đối thoại bị hoãn các bên phải tổ chức đối 

thoại. 

Ngoài ra, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một 

hoặc nhiều bên và đối thoại khi có vụ việc. 

c) Địa điểm: Tại Công ty. 

Điều 16. Nội dung đối thoại 

1. Nội dung đối thoại bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 

của Bộ luật Lao động. 

2. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên lựa chọn một 

hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại: 

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty; 

b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nội quy 

lao động, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; 

c) Điều kiện làm việc; 

d) Yêu cầu của người lao động, Công đoàn cơ sở đối với người sử dụng lao 

động; 

đ) Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, Công đoàn 

cơ sở; 

e) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.  

Điều 17. Trách nhiệm của ngƣời sử dụng lao động (Giám đốc Công ty) 

trong việc tổ chức đối thoại tại Công ty 

1. Bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết để bảo đảm 

cho việc tổ chức đối thoại. 
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2. Cử thành viên đại diện cho người sử dụng lao động tham gia đối thoại. 

3. Báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu. 

Điều 18. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc 

tổ chức đối thoại tại Công ty 

1. Cử thành viên đại diện tham gia đối thoại theo quy định.  

2. Tổ chức bầu các thành viên đại diện cho bên tập thể lao động tham gia 

đối thoại tại Hội nghị Người lao động. 

3. Lấy ý kiến người lao động. Tổng hợp các ý kiến yêu cầu của Ban Chấp 

hành Công đoàn cơ sở và người lao động với Giám đốc Công ty. 

4. Tham gia ý kiến với Giám đốc Công ty về nội dung Quy chế dân chủ. 

5. Phối hợp với Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đối thoại định kỳ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động và quy chế này. 

Điều 19. Quy trình đối thoại 

1. Công tác chuẩn bị 

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đối thoại, Công đoàn cơ sở 

gửi nội dung đối thoại cho Giám đốc Công ty và ngược lại (nội dung yêu cầu đối 

thoại căn cứ kết quả lấy ý kiến, kiến nghị của người lao động và tình hình hoạt 

động kinh doanh của Công ty.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung đối thoại, 

hai bên thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại 

định kỳ. Giám đốc Công ty ban hành Giấy mời về việc tổ chức đối thoại (nêu rõ 

chương trình, thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần tham dự). Quyết định tổ 

chức đối thoại phải được gửi đến Chủ tịch Công đoàn cơ sở trước ngày đối thoại. 

Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở phân công các thành viên 

tham gia đối thoại của mỗi bên chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan cho buổi đối 

thoại. 

2. Tổ chức đối thoại 

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được tiến hành với sự có mặt trên 70% 

trở lên số thành viên đại diện cho mỗi bên. Trường hợp Hội nghị đối thoại không 

đủ trên 70% số thành viên đại diện cho mỗi bên, Giám đốc Công ty quyết định 

hoãn cuộc đối thoại vào thời gian sau đó và các bên phải tổ chức đối thoại vào 

thời gian do hai bên thống nhất. 

3. Chương trình buổi đối thoại 

a) Giám đốc Công ty hoặc người được ủy quyền bằng văn bản và Chủ tịch 

Công đoàn cơ sở đồng chủ trì, cử thư ký ghi biên bản đối thoại. 

b) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

c) Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nội dung đối thoại lần trước. 
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d) Đại diện mỗi bên trình bày nội dung đề xuất đối thoại. 

đ) Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở điều hành thảo luận, trả 

lời thống nhất từng nội dung đối thoại của mỗi bên. 

e) Thống nhất các bên, kết luận từng nội dung đối thoại. 

g) Thông qua biên bản đối thoại. Nội dung biên bản đối thoại phải thể hiện 

các nội dung chính như sau: 

- Những nội dung tại buổi đối thoại mà hai bên thống nhất, công khai cho 

người lao động biết và tổ chức thực hiện. 

- Những nội dung tại buổi đối thoại mà hai bên chưa thống nhất, sẽ tiếp tục 

đề xuất vào kỳ đối thoại tiếp theo. 

- Những vấn đề phát sinh (nếu có) ngoài nội dung đối thoại mà hai bên đã 

thống nhất, chưa thống nhất. 

Trong quá trình đối thoại, các thành viên tham gia đối thoại có trách nhiệm 

phân tích, giải trình, phản biện, cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu, trao đổi, thảo 

luận trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng. 

4. Kết thúc đối thoại 

a) Đại diện các bên ký tên xác nhận nội dung biên bản. 

b) Biên bản cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được lập thành 04 bản, 

mỗi bên tham gia đối thoại giữ một bản, 01 bản niêm yết tại Bảng thông báo nội 

bộ Công ty, 01 bản lưu Văn phòng Công ty. 

c) Công khai kết quả nội dung đối thoại cho người lao động biết và tổ chức 

thực hiện. 

Điều 20. Đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên 

1. Việc tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên được tiến 

hành khi nội dung yêu cầu đối thoại của bên đề nghị đối thoại bảo đảm các điều 

kiện sau: 

a) Đối với bên người sử dụng lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải 

được sự đồng ý của Giám đốc Công ty; 

b) Đối với bên người lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự 

đồng ý của ít nhất 30% số thành viên đại diện của bên người lao động tham gia 

đối thoại quy định tại khoản 2 Điều 14 Quy chế này. 

2. Số lượng, thành phần tham gia đối thoại và trách nhiệm của các bên 

trong tổ chức đối thoại được thực hiện tương tự như đối thoại định kỳ tại Công ty. 

3. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung yêu cầu đối 

thoại quy định tại khoản 1 Điều này, bên nhận được yêu cầu đối thoại phải có văn 

bản trả lời, thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại. Giám đốc Công ty 
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và Chủ tịch Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp, tiến hành tổ chức đối 

thoại. 

4. Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại 

diện các bên tham gia đối thoại. 

5. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng 

lao động có trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính 

của đối thoại; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Tổ đối thoại đại diện người lao 

động phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến người lao động. 

Điều 21. Tổ chức đối thoại khi có vụ việc 

1. Đối với vụ việc người sử dụng lao động phải tham khảo, trao đổi ý kiến 

với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở về quy chế đánh giá mức độ hoàn thành 

công việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36; cho thôi việc đối với người 

lao động theo quy định tại Điều 42; phương án sử dụng lao động theo quy định 

tại Điều 44; thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại 

Điều 93; quy chế thưởng theo quy định tại Điều 104 và nội quy lao động theo 

quy định tại Điều 118 của Bộ luật Lao động được thực hiện như sau: 

a) Giám đốc Công ty có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo nội dung cần 

tham khảo, trao đổi ý kiến đến các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên 

người lao động; 

b) Các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người lao động có 

trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến người lao động do mình đại diện và tổng hợp 

thành văn bản của Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ đối thoại đại diện người lao 

động để gửi tới Giám đốc Công ty; trường hợp nội dung đối thoại liên quan đến 

quyền, lợi ích của lao động nữ thì cần bảo đảm lấy ý kiến của lao động nữ; 

c) Căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn, Giám đốc Công ty tổ 

chức đối thoại để thảo luận, trao đổi ý kiến, tham vấn, chia sẻ thông tin về những 

nội dung đưa ra; 

d) Số lượng, thành phần tham gia đối thoại và trách nhiệm của các bên 

trong tổ chức đối thoại được thực hiện tương tự như đối thoại định kỳ tại Công 

ty;  

đ) Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại 

diện các bên tham gia đối thoại; 

e) Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, Giám đốc 

Công ty có trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính 

của đối thoại; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Tổ đối thoại đại diện người lao 

động phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến người lao động. 

2. Đối với vụ việc tạm đình chỉ công việc của người lao động theo quy 

định tại khoản 1 Điều 128 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở mà người lao động bị tạm đình chỉ công việc là 

thành viên có thể trao đổi bằng văn bản hoặc thông qua trao đổi trực tiếp giữa đại 
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diện tham gia đối thoại của bên người sử dụng lao động và đại diện đối thoại của 

tổ chức đại diện người lao động. 

 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành 

1. Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

năm 2022; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 

kiện lao động và quan hệ lao động và Quy chế này, cácđơn vị trực thuộc, người 

quản lý, người lao động Công ty nghiêm túc thực hiện, nâng cao ý thức trách 

nhiệm, phát huy quyền dân chủ tại nơi làm việc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp chính đáng của mình, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định và tiến bộ trong Công ty. 

2. Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với Ban Chấp 

hành Công đoàn cơ sở phổ biến nội dung của Quy chế đến toàn thể đoàn viên, 

người lao động Công ty biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc phát sinh, Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 

xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  
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